
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

__________ 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 07/1998/2021 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 1998 

Địa chỉ: Số 12, ngách 99/115 phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội, 

Việt Nam 

Điện thoại:  0948182822 Fax: 

Email: info@thuan.vn 

Mã số doanh nghiệp: 0107763572 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: 

THỰC PHẨM BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ NHỎ TỪ 2 ĐẾN 6 TUỔI - LITTLE ÉTOILE® 

CLINICAL NUTRITION OPTIMUM GROWING-UP FORMULA  

2. Thành phần:  

Sữa khô tách béo, Lactose, Hỗn hợp dầu thực vật (Đậu nành, Palm Olein, Hạt hướng dương có hàm lượng 

Oleic cao, Dừa), Galactooligosaccharides (GOS) có chứa Lactose, đạm Whey đậm đặc, Bột whey khử 

khoáng, Vanilla, Bột Docosahexaenoic Acid (DHA) từ dầu cá, Chất nhũ hóa (Lecithin đậu nành), Choline 

Clorua, Taurine, L-Carnitine, Wellmune
®
 (chứa 75% Beta-glucan), Myo-Inositol, Lutein; 

Khoáng chất: Kali Clorua, Magiê Clorua, Sắt Sulphate, Canxi Cacbonat, Di-kali Hydro Photphat, Canxi 

Hydro Photphat, Natri Clorua, Tri-kali Citrate, Tri-natri Citrate, Kẽm Sulphate, Đồng Sulphate, Mangan(II) 

Sulphate, Kali Iotua, Natri Selenit, Crom (III) Clorua, Natri Molybdate; 

Vitamin: L-Ascorbic Acid (vitamin C), DL-alpha-Tocopheryl Acetate (vitamin E), Riboflavin-5'-Phosphate 

Natri (vitamin B2), Retinyl Acetate (vitamin A), Nicotinic Acid Amide (vitamin B3), Cholecalciferol 

(vitamin D3), Calcium-D-Pantothenate (Pantothenic acid), Cyanocobalamin (vitamin B12), Phytomenadione 

(vitamin K1), Thiaminchloride hydrochloride (vitamin B1), Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B6), N-

Pteroyl-L-Glutamic Acid (vitamin B9), D-Biotin (vitamin H), Beta-Carotene. 

3. Thời hạn sử dụng của sản phẩm: 2 năm kể từ ngày sản xuất. Ngày sản xuất và hạn sử dụng in trên bao bì 

sản phẩm. 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì 

4.1. Quy cách đóng gói: Hộp thiếc 400g, 800g và Hộp giấy 140g (4 gói/hộp, gói 35g) 

mailto:info@thuan.vn


4.2. Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trực tiếp trong hộp thiếc có nắp nhựa hoặc gói thiếc đóng trong 

hộp giấy( phù hợp với quy định an toàn thực phẩm về vật liệu chứa đựng Bộ Y Tế ) 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm 

Xuất xứ: Úc 

Sản xuất bởi: Nature One Dairy Pty Ltd 

Địa chỉ: 12 Capital Place, Carrum Downs, VIC 3201, Úc 

Sản phẩm của: Little Étoile Nutrition A Division of Max Biocare Pty Ltd 

Địa chỉ: Level 1-2, 667 Chapel St, South Yarra, VIC 3141, Úc 

III. Mẫu nhãn sản phẩm: Theo nhãn đính kèm 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn theo: 

Tiêu chuẩn của nhà sản xuất: 

- QCVN 8-1:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm 

- QCVN 8-2:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm 

- QCVN 8-3:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm vi sinh vật trong thực 

phẩm 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố 

và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản 

phẩm. 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  22  tháng  7 năm 2021 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu) 

 

                     

 



                          NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

1. Tên sản phẩm: 

THỰC PHẨM BỔ SUNG DÀNH CHO TRẺ NHỎ TỪ 2 ĐẾN 6 TUỔI - LITTLE 

ÉTOILE® CLINICAL NUTRITION OPTIMUM GROWING-UP FORMULA  

2. Thành phần: Sữa khô tách béo, Lactose, Hỗn hợp dầu thực vật (Đậu nành, Palm Olein, Hạt 

hướng dương có hàm lượng Oleic cao, Dừa), Galactooligosaccharides (GOS) có chứa Lactose, 

đạm Whey đậm đặc, Bột whey khử khoáng, Vanilla, Bột Docosahexaenoic Acid (DHA) từ dầu 

cá, Chất nhũ hóa (Lecithin đậu nành), Choline Clorua, Taurine, L-Carnitine, Wellmune
®
 (chứa 

75% Beta-glucan), Myo-Inositol, Lutein; 

Khoáng chất: Kali Clorua, Magiê Clorua, Sắt Sulphate, Canxi Cacbonat, Di-kali Hydro Photphat, 

Canxi Hydro Photphat, Natri Clorua, Tri-kali Citrate, Tri-natri Citrate, Kẽm Sulphate, Đồng 

Sulphate, Mangan(II) Sulphate, Kali Iotua, Natri Selenit, Crom (III) Clorua, Natri Molybdate; 

Vitamin: L-Ascorbic Acid (vitamin C), DL-alpha-Tocopheryl Acetate (vitamin E), Riboflavin-5'-

Phosphate Natri (vitamin B2), Retinyl Acetate (vitamin A), Nicotinic Acid Amide (vitamin B3), 

Cholecalciferol (vitamin D3), Calcium-D-Pantothenate (Pantothenic acid), Cyanocobalamin 

(vitamin B12), Phytomenadione (vitamin K1), Thiaminchloride hydrochloride (vitamin B1), 

Pyridoxine Hydrochloride (vitamin B6), N-Pteroyl-L-Glutamic Acid (vitamin B9), D-Biotin 

(vitamin H), Beta-Carotene. 

Nguồn protein: từ sữa bò. Thành phần có chứa Sữa, Đậu nành và Cá. 

3. Thời hạn sử dụng của sản phẩm: 2 năm kể từ ngày sản xuất; ngày sản xuất và hạn sử dụng 

được in trên bao bì của sản phẩm. 

4. Đối tượng sử dụng: Cho trẻ từ 2 đến 6 tuổi  

5. Hướng dẫn sử dụng: 

Cảnh báo: Thực phẩm dinh dưỡng dùng cho mục đích y tế đặc biệt. Sử dụng theo giám sát y tế. 

Chỉ được dùng qua đường tiêu hóa. Không dùng cho trẻ bị galactosemia (bệnh lý rối loạn chuyển 

hóa đường đơn galactose). Không dùng cho trẻ dưới 2 tuổi trừ khi có chỉ dẫn của bác sĩ 

Trường hợp dùng hộp thiếc: 

Tuổi của trẻ Nước đun sôi để Số thìa Số lần cho ăn mỗi 



nguội ngày 

2-4 tuổi 120mL 4 3 

4-6 tuổi 150mL 5 3 

1 muỗng gạt = 7g sữa bột. Pha một muỗng sữa bột với 30mL nước. 

 LƯU Ý: Đây là liều dùng khuyến cáo, mức cho ăn thực tế sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của trẻ. 

Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế về nhu cầu dinh dưỡng cụ thể của trẻ 

Cách chuẩn bị: Rửa sạch tay và dụng cụ pha chế trước khi pha. Nên dùng ngay, không sử dụng 

lại sữa ăn thừa 

Trường hợp dùng hộp giấy: 

Tuổi của trẻ Số gói cho mỗi lần 

ăn 

Nước đun sôi để 

nguội 

Số lần cho ăn mỗi 

ngày 

2-6 tuổi 1 150mL 3 

Pha gói sữa với lượng nước đã định. 1 gói = 35g sữa bột. Pha một gói sữa bột với 150mL nước 

sẽ cho 175mL sữa công thức.  

LƯU Ý: Đây là liều dùng khuyến cáo, mức cho ăn thực tế sẽ phụ thuộc vào nhu cầu của trẻ. 

Tham khảo ý kiến chuyên gia y tế về nhu cầu dinh dưỡng cụ thể của trẻ 

Cách chuẩn bị: Rửa sạch tay và dụng cụ pha chế trước khi pha. Nên dùng ngay, không sử dụng 

lại sữa ăn thừa 

- CHÚ Ý: Không dùng cho trẻ dưới 2 tuổi. Không sử dụng nếu nắp nhôm bên trong bị hỏng 

hoặc mất. Pha chế theo đúng hướng dẫn. Cho trẻ ăn bằng cốc, thìa hợp vệ sinh. Sản phẩm 

không thích hợp cho trẻ dị ứng đạm sữa bò, trẻ bất dung nạp lactose 

Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh nhiệt độ quá nóng, hoặc quá 

lạnh. Sau khi mở hộp, phải đậy nắp kín và sử dụng hết trong vòng một tháng. Sử dụng trước hạn 

sử dụng in trên đáy hộp 

6. Khối lượng tịnh: Hộp thiếc 800g; hộp thiếc 400g; Hộp giấy 140g (4 gói/hộp, gói 35g) 

7. Xuất xứ và thương nhân nhập khẩu, chịu trách nhiệm về sản phẩm 

Sản xuất bởi: Nature One Dairy Pty Ltd 

Địa chỉ: 12 Capital Place, Carrum Downs, VIC 3201, Úc 

Sản phẩm của: Little Étoile Nutrition A Division of Max Biocare Pty Ltd 

Địa chỉ: Level 1-2, 667 Chapel St, South Yarra, VIC 3141, Australia 



Thương nhân nhập khẩu, chịu trách nhiệm về sản phẩm: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN 1998 

Địa chỉ: Số 12, Ngách 99/115, Phố Định Công Hạ, Phường Định Công, Quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

8.  Số TCB: 06/1998/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 



 

 

 

 

 







• se 

CERTIFICATE OF FREE SALE 

Certificate # 716029 
TO WHOM IT MAY CONCERN: 

This is to certify that based on the information provided to us, the products listed below are 

manufactured by NATURE ONE DAIRY PTY LTD (address: 12 Capital Place, Carrum Downs, 
VIC 3201, Australia) and distributed by LITTLE ETOILE NUTRITION A DIVISION OF MAX 

BIOCARE PTY LTD (address: Level 1-2, 667 Chapel St, South Yarra, VIC 3141 , Australia) and 
are freely available for sale in the State of South Australia and other states in Australia. To the 
best of our knowledge, there are no prohibitions against the export of these products. 

List of Products 

Little Etoile® Clinical Nutrition Optimum Growing-Up Formula 

(Food For Special Medical Purposes for Young Children from 2-6 years) 

Said company is subject to the regulations applicable to the laws of the State South Australia and 

the Commonwealth of Australia. This certificate should not be interpreted as a guarantee, explicit 
or implied for any of the products of the said company. Neither should it be used for advertising 
or similar purposes. 

Trade Officer 

I I MAY 2021 

Business SA 
Chamber of Commerce 
and Industry South Australia 

South Australian Employers' 
Chamber of Commerce 
and Industry Inc 
Trading as Business SA 
ABN 14 725 309 328 
Level 1. 136 Greenhill Road 
Unley South Australia 5061 
T: 61 8 8300 0000 
F: 61 8 8300 0001 
E: trade@business-sa.com 
W: business-sa.com 

Working for your business. 
Working for South Australia 

~ ="---W-nlnlln1IY 
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